Phụ lục IV
DANH MỤC CHỈ SỐ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO TỔNG HỢP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 69/2026/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

	TT
	Mã chỉ số
	Chỉ số/KPI
	Nội dung, công thức khái quát
	Đơn vị tính
	Kỳ tính

	1
	KPI-01
	Dân số được cấp nước sạch trong phạm vi phục vụ
	Giá trị CN-A-15 từ dữ liệu dân cư, dữ liệu thống kê hoặc Hệ thống nguồn; trường hợp chưa có nguồn tin cậy hơn, ước tính CN-A-11 × CN-A-10 và gắn nhãn ước tính. Phân tổ theo địa bàn đô thị, nông thôn do đơn vị thuộc phạm vi Hệ thống thông tin trực tiếp phục vụ và toàn bộ phạm vi; ghi rõ nguồn, thời điểm, phương pháp.
	Người
	Hằng quý; tổng hợp hằng năm

	2
	KPI-02
	Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch trong phạm vi phục vụ
	CN-A-15 / CN-A-09 × 100; tính riêng theo địa bàn đô thị, địa bàn nông thôn do đơn vị cấp nước trực tiếp phục vụ và toàn bộ phạm vi.
	%
	Hằng quý; tổng hợp hằng năm

	3
	KPI-03
	Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung
	CN-A-15 (phần đô thị) / CN-A-09 (phần đô thị) × 100.
	%
	Hằng quý; tổng hợp hằng năm

	4
	KPI-04
	Số đấu nối nước sinh hoạt đang hoạt động
	Tổng CN-A-11; có thể phân tổ theo địa bàn đô thị và nông thôn trong phạm vi phục vụ.
	Đấu nối
	Hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	5
	KPI-05
	Số đấu nối nước sinh hoạt mới
	Tổng CN-A-13 phát sinh trong kỳ.
	Đấu nối/kỳ
	Hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	6
	KPI-06
	Tổng công suất thiết kế cấp nước
	Tổng CN-B-23 của các nhà máy đang hoạt động hoặc dự phòng sẵn sàng huy động trong phạm vi báo cáo.
	m³/ngày đêm
	Khi dữ liệu nguồn thay đổi; tổng hợp hằng năm

	7
	KPI-07
	Tổng công suất khai thác, vận hành cấp nước
	Tổng CN-B-24 trong cùng kỳ và phạm vi báo cáo.
	m³/ngày đêm
	Hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	8
	KPI-08
	Tỷ lệ huy động công suất cấp nước
	Tổng CN-B-24 / Tổng CN-B-23 × 100; chỉ tính các nhà máy cùng trạng thái và phạm vi báo cáo.
	%
	Hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	9
	KPI-09
	Lượng nước sạch thương phẩm bình quân ngày
	Tổng CN-B-39.
	m³/ngày
	Hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	10
	KPI-10
	Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch
	Tổng hợp có trọng số từ CN-C-51; ghi rõ phạm vi, kỳ số liệu và phương pháp.
	%
	Hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	11
	KPI-11
	Mức tiêu thụ nước sinh hoạt bình quân đầu người
	Giá trị từ CN-C-52 hoặc CN-B-37 × 1.000 / CN-A-15 khi các trường nguồn cùng phạm vi, cùng kỳ.
	Lít/người/ngày
	Hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	12
	KPI-12
	Tổng chiều dài tuyến ống truyền tải chính
	Tổng CN-C-40 của các đơn vị cấp nước trong phạm vi báo cáo.
	km
	Khi dữ liệu nguồn thay đổi; tổng hợp hằng năm

	13
	KPI-13
	Tổng chiều dài mạng lưới phân phối
	Tổng CN-C-41 của các đơn vị cấp nước trong phạm vi báo cáo.
	km
	Khi dữ liệu nguồn thay đổi; tổng hợp hằng năm

	14
	KPI-14
	Chiều dài tuyến ống truyền tải xây dựng mới
	Tổng CN-C-42 hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong kỳ.
	km
	Hằng quý; tổng hợp hằng năm

	15
	KPI-15
	Chiều dài mạng phân phối xây dựng mới
	Tổng CN-C-43 hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong kỳ.
	km
	Hằng quý; tổng hợp hằng năm

	16
	KPI-16
	Chiều dài tuyến ống truyền tải được cải tạo, thay thế
	Tổng CN-C-44 hoàn thành trong kỳ.
	km
	Hằng quý; tổng hợp hằng năm

	17
	KPI-17
	Chiều dài mạng phân phối được cải tạo, thay thế
	Tổng CN-C-45 hoàn thành trong kỳ.
	km
	Hằng quý; tổng hợp hằng năm

	18
	KPI-18
	Thời gian cấp nước liên tục
	Giá trị bình quân từ CN-C-50; ghi rõ phạm vi và số ngày có dữ liệu.
	Giờ/ngày hoặc %
	Hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	19
	KPI-19
	Áp lực nước tại điểm kiểm soát
	Giá trị bình quân và tối thiểu từ CN-C-49 theo nhóm điểm kiểm soát đại diện.
	m hoặc bar
	Hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	20
	KPI-20
	Số sự cố cấp nước trên 1.000 đấu nối
	CN-C-53 / CN-A-14 × 1.000.
	Vụ/1.000 đấu nối
	Hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	21
	KPI-21
	Thời gian khắc phục sự cố cấp nước bình quân
	Giá trị từ CN-C-54.
	Giờ/sự cố
	Hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	22
	KPI-22
	Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị về dịch vụ cấp nước được xử lý đúng hạn
	Giá trị từ CN-C-56.
	%
	Hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	23
	KPI-23
	Giá nước sạch bình quân do cơ quan có thẩm quyền ban hành
	Mức giá tại CN-A-17; phân tổ theo địa bàn, đơn vị và đối tượng áp dụng.
	Đồng/m³
	Khi dữ liệu nguồn thay đổi; tổng hợp hằng năm

	24
	KPI-24
	Giá nước sạch sinh hoạt áp dụng cho 10 m³ đầu tiên
	Mức giá tương ứng trong biểu giá tại CN-A-18; trường hợp biểu giá không có bậc 10 m³ thì ghi mức sử dụng đầu tiên và chú thích.
	Đồng/m³
	Khi dữ liệu nguồn thay đổi; tổng hợp hằng năm

	25
	KPI-25
	Dân số đô thị được cung cấp dịch vụ thu gom, thoát nước thải
	Giá trị TN-A-14 hoặc TN-A-12 × TN-A-11; không bao gồm dân số chỉ được phục vụ thoát nước mưa.
	Người
	Hằng quý; tổng hợp hằng năm

	26
	KPI-26
	Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp dịch vụ thu gom, thoát nước thải
	TN-A-14 / TN-A-10 × 100.
	%
	Hằng quý; tổng hợp hằng năm

	27
	KPI-27
	Tổng công suất thiết kế xử lý nước thải đô thị
	Tổng TN-B-22 của các công trình đang hoạt động trong phạm vi báo cáo.
	m³/ngày đêm
	Khi dữ liệu nguồn thay đổi; tổng hợp hằng năm

	28
	KPI-28
	Tổng công suất vận hành xử lý nước thải đô thị
	Tổng TN-B-23.
	m³/ngày đêm
	Hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	29
	KPI-29
	Tỷ lệ huy động công suất xử lý nước thải
	Tổng TN-B-23 / Tổng TN-B-22 × 100.
	%
	Hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	30
	KPI-30
	Số công trình xử lý nước thải phi tập trung thuộc hệ thống thoát nước đô thị đang hoạt động
	Đếm số bản ghi TN-B-26 có trạng thái đang hoạt động; không bao gồm công trình xử lý nước thải tại chỗ.
	Công trình
	Khi dữ liệu nguồn thay đổi; tổng hợp theo quý, năm

	31
	KPI-31
	Tổng công suất thiết kế công trình xử lý nước thải phi tập trung thuộc hệ thống thoát nước đô thị
	Tổng công suất thiết kế của các bản ghi TN-B-26 đang hoạt động; không bao gồm công trình xử lý nước thải tại chỗ.
	m³/ngày đêm
	Khi dữ liệu nguồn thay đổi; tổng hợp theo quý, năm

	32
	KPI-32
	Tỷ lệ nước thải được thu gom
	Giá trị từ TN-B-36 hoặc TN-B-33 / TN-B-32 × 100 khi dữ liệu cùng phạm vi, cùng kỳ.
	%
	Hằng quý; tổng hợp hằng năm

	33
	KPI-33
	Tỷ lệ nước thải phát sinh được xử lý
	Giá trị từ TN-B-37 hoặc TN-B-35 / TN-B-32 × 100; không sử dụng số liệu ước tính không có nguồn, phương pháp xác định.
	%
	Hằng quý; tổng hợp hằng năm

	34
	KPI-34
	Tổng chiều dài tuyến cống thu gom cấp 1
	Tổng TN-B-28 trong phạm vi báo cáo.
	km
	Khi dữ liệu nguồn thay đổi; tổng hợp hằng năm

	35
	KPI-35
	Tổng chiều dài tuyến cống thu gom cấp 2
	Tổng TN-B-29 trong phạm vi báo cáo.
	km
	Khi dữ liệu nguồn thay đổi; tổng hợp hằng năm

	36
	KPI-36
	Tổng chiều dài sông, kênh, mương thoát nước đô thị chính
	Tổng TN-D-50; không bao gồm công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp hoặc sản xuất muối.
	km
	Khi dữ liệu nguồn thay đổi; tổng hợp hằng năm

	37
	KPI-37
	Tổng chiều dài cống thoát nước mưa chính
	Tổng TN-D-51.
	km
	Khi dữ liệu nguồn thay đổi; tổng hợp hằng năm

	38
	KPI-38
	Tỷ lệ công trình xử lý nước thải có dữ liệu sau xử lý được kết nối từ hệ thống môi trường
	Số công trình TN-B-17 có mã bản ghi nguồn tại TN-C-48 / tổng số công trình thuộc đối tượng có dữ liệu nguồn sẵn sàng chia sẻ × 100. Chỉ phản ánh mức độ kết nối dữ liệu, không thay thế đánh giá tuân thủ môi trường.
	%
	Hằng tháng; tổng hợp hằng quý

	39
	KPI-39
	Số sự cố thu gom, xử lý nước thải
	Tổng TN-B-42.
	Vụ
	Khi phát sinh; tổng hợp theo tháng, quý

	40
	KPI-40
	Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị về dịch vụ thoát nước được xử lý đúng hạn
	Giá trị từ TN-B-45.
	%
	Hằng tháng; tổng hợp hằng quý

	41
	KPI-41
	Giá dịch vụ thoát nước đối với hộ gia đình được ban hành
	Mức giá tại TN-A-16; phân tổ theo địa bàn và thời điểm áp dụng.
	Đồng/m³
	Khi dữ liệu nguồn thay đổi; tổng hợp hằng năm

	42
	KPI-42
	Số điểm ngập được ghi nhận
	Tổng TN-D-56 trong phạm vi báo cáo; khi tổng hợp, so sánh toàn quốc chỉ sử dụng bản ghi đáp ứng tiêu chí dữ liệu tối thiểu dùng chung, dữ liệu theo ngưỡng riêng của địa phương được phân tổ riêng.
	Điểm
	Hằng quý; tổng hợp hằng năm

	43
	KPI-43
	Tỷ lệ điểm ngập đã được xử lý
	TN-D-59 / TN-D-56 × 100; ghi rõ tiêu chí xác định điểm đã xử lý. Chỉ so sánh giữa các phạm vi khi cùng áp dụng tiêu chí dữ liệu tối thiểu dùng chung; dữ liệu theo ngưỡng riêng của địa phương được phân tổ riêng.
	%
	Hằng quý; tổng hợp hằng năm

	44
	KPI-44
	Tỷ lệ bùn thải từ hệ thống thoát nước đô thị và công trình xử lý nước thải được xử lý
	TN-E-63 / (TN-E-61 + TN-E-62) × 100 sau khi các trường nguồn được quy đổi về cùng đơn vị.
	%
	Hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	45
	KPI-45
	Tỷ lệ bùn thải sau xử lý được tái sử dụng
	TN-E-67 / TN-E-63 × 100 sau khi các trường nguồn được quy đổi về cùng đơn vị.
	%
	Hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	46
	KPI-46
	Tỷ lệ trường dữ liệu bắt buộc được cập nhật đầy đủ
	Số trường bắt buộc có phát sinh và có dữ liệu hợp lệ / tổng số trường bắt buộc có phát sinh × 100.
	%
	Hằng tháng; tổng hợp hằng quý

	47
	KPI-47
	Tỷ lệ dữ liệu được ghi nhận đáp ứng yêu cầu chất lượng
	Số bản ghi được ghi nhận đáp ứng yêu cầu chất lượng / tổng số bản ghi thuộc phạm vi rà soát × 100.
	%
	Hằng tháng; tổng hợp hằng quý


